TRẮC NGHIỆM TOÁN 1
CHƯƠNG I: MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP
Câu 1: Khẳng định nào là mệnh đề chứa biến 




A. 		B. 		C. 		D. 		
Câu 2: Khẳng định nào là mệnh đề sai

A. Số 5 là số nguyên tố				B.là số vô tỉ


C. 				D. 

Câu 3: Phủ định mệnh đề sau: “”


A. 				B. 


C. 				D. 
Câu 4: Tìm mệnh đề sai


A. 				B. 


C. 			D. 
Câu 5: Tìm mệnh đề đúng


A. 				B. 


C. 				D. 
Câu 6: Viết lại tập hợp sau dưới dạng liệt kê phần tử

 


	A. 			B. 


C. 					D. 
Câu 7: Cho các phát biểu sau đây:
(I): “17 là số nguyên tố”

(II): “”
(III): “Các em hãy cố gắng học tập thật tốt nhé!”
(IV): “Mọi hình chữ nhật đều nội tiếp được đường tròn”
Hỏi có bao nhiêu phát biểu là một mệnh đề?

A. 1			B. 2			C. 3			D. 4	
Câu 8: Viết lại tập hợp dưới dạng liệt kê phần tử

 


A. 				B. 


C. 					D. 
Câu 9: Tập hợp sau có bao nhiêu phần tử


[bookmark: _Hlk34850081]A. 6			B. 3			C. 4			D. 5
Câu 10: Tập hợp sau có bao nhiêu phần tử


A. Vô số			B. 8			C. 5			D. 4
Câu 11: Trong các tập hợp sau, tập hợp nào rỗng


A. 			B. 


C. 			D. 



Câu 12: Cho 2 tập hợp: ; . Tập hợplà


A. 					B. 


C. 					D. 



Câu 13: Cho 2 tập hợp: ; . Tập hợp là


A. 						B. 


C. 						D. 
Câu 14: Tập hợp nào sau đây có đúng một tập hợp con?




A. 			B. 		C. 		D.  	



Câu 15: Cho hai tập hợp  và . Tập hợp  có bao nhiêu phần tử?
A. 7			B. 9			C. 8			D. 10



Câu 16: Cho hai tập hợp  và . Tìm 


A. 	B. 	


C. 		D.



Câu 17: Cho, . Tập  bằng


A. 	B. 


C. 	D. 

Câu 18: Phủ định của mệnh đề  là


A. 	B. 


C. 	D. 

Câu 19: Tập hợp  có bao nhiêu phần tử
A. 1			B. 3			  C. 2			D. 5
Câu 20: Trong các tập hợp sau, tập nào là tập rỗng


A. 	B. 	


C. 	D. 

Câu 21: Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp: .




A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 22: Cho , . Tìm


A. 	B. 	


C. 	D. 


Câu 23: Cho , , câu nào sau đây đúng


A. 	B. 	


C. 	D. 



Câu 24: Cho  và . Tìm 


A. 	B. 


C. 	D. 


Câu 25: Cho , số tập con của  là




A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 26: Cho , số tập con của  là


A. 4	B. 	C.10	D. 1


Câu 27: Cho  là các tập số đã học khẳng định nào sau đây là đúng


A. 					B. 


C. 				D. 

Câu 28: Cho  lần lượt là các tập số tự nhiên, số nguyên, hửu tỉ, số thực, số vô tỉ.  Khẳng định nào sau đây là đúng


A. 		 			 B. 


C. 			 D. 



Câu 29: Cho hai tập hợp  và . Tìm tập hợp  


A. 	B. 


C. 	D. 



Câu 30: Cho hai tập hợp  và . Tìm tập hợp  


A. 	B. 


C. 	D. 



Câu 31: Cho hai tập hợp  và . Tìm tập hợp  


A. 	B. 


C. 	D. 



Câu 32: Cho hai tập hợp  và . Tìm tập hợp  


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 33:  M là tập hợp chứa tất cả các tam giác cân
               N là tập hợp chứa tất cả các tam giác đều
               P là tập hợp chứa tất cả các tam giác vuông
               Khẳng định nào sau đây là sai.


	A. 	B. 	


	C. 	D. 
Câu 34:  M là tập hợp chứa tất cả các hình thang
               N là tập hợp chứa tất cả các hình bình hành 
               P là tập hợp chứa tất cả các hình chữ nhật
               Khẳng định nào sau đây là đúng .


	A. 	 B. 	


	C. 	 D. 
Câu 35: Viết lại tập hợp dưới dạng liệt kê phần tử

 


A. 					B. 


C. 					D. 
Câu 36: Tập hợp sau có bao nhiêu phần tử


A. Vô số			B. 6			C. 7		 D. 13

Câu 37: Trong các tập hợp sau, tập nào bằng với tập 


A. 			B.  


C. 			D. 

Câu 38: Trong các tập hợp sau, tập nào bằng với tập 


A. 				B.  


C. 					D. 
Câu 39: Khẳng định nào sau đây Sai


A. Đoạn 		B. Khoảng 


     C. Khoảng 	          D. Nửa khoảng 

Câu 40: Tìm cách viết đúng của tập hợp dưới dạng khoảng, đoạn


A. 	B. 	


C. 	D. 

Câu 41: Tìm cách viết đúng của tập dưới dạng khoảng đoạn


A. 	B. 	


C. 	D. 



Câu 42: Cho A = ; B = . Tìm tất cả các giá trị của x để 


A. 	B. 	


C. 	D. 
Câu 43: Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề sai
A. Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau
B. Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau
C. Tổng ba góc của một tam giác là 3600
D. Hình vuông là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau
Câu 44: Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề sai
A. Hình bình hành là tứ giác các cạnh đối song song
B. Hình bình hành là tứ giác các cạnh đối bằng nhau
C. Hình bình hành là tứ giác có một cặp cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau
D. Hình bình hành là tứ giác có hai đường chéo vuông góc 
Câu 45: Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề sai
A. Đường kính là dây cung lớn nhất trong đường tròn
B. Trong một đường tròn, hai góc nội tiếp cùng chắn một cung thì có số đo bằng nhau

C. Công thức diện tích hình tròn là 

D. Công thức chu vi đường tròn là 



Câu 46: Cho;  Tìm tất cả các giá trị của x để 


A. 	B.	


C. 	D. 
Câu 47: Làm tròn số a = 4387,1615 đến hàng chục, kết quả nào sau đây là đúng


A. 	B. 	


C. 	D. 
Câu 48: Làm tròn số a = 4387,1615 đến hàng trăm, kết quả nào sau đây là đúng


A. 	B. 	


C. 	D. 
Câu 49: Làm tròn số a = 4387,6615 đến hàng đơn vị, kết quả nào sau đây là đúng


A. 	B. 	


C. 	D. 

Câu 50:  Cho a là số gần đúng và   là số đúng, sai số tuyệt đối có công thức 


A. 	B. 	


C. 	D. 
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